
Dự toán 

đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: Tăng 

(+)/ giảm (-)

Dự toán 

sau điều 

chỉnh

Dự toán 

đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: Tăng 

(+)/ giảm (-)

Dự toán sau 

điều chỉnh

Dự toán đã 

giao

Dự toán điều 

chỉnh: Tăng 

(+)/ giảm (-)

Dự toán sau 

điều chỉnh

Mã số đơn vị

Loại 

Khoản

SỐ THU CHI: PHÍ, LỆ PHÍ 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900

1 Số thu phí, lệ phí 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900

1.1 Lệ phí 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Phí 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900 2.600 300 2.900

a
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp
600 0 600 600 0 600 600 0 600

b
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường
1.600 300 1.900 1.600 300 1.900 1.600 300 1.900

c
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường
400 0 400 400 0 400 400 0 400

2
Số chi (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn 

CCTL)
2.110 300 2.410 2.110 300 2.410 2.110 300 2.410

2.1 Chi quản lý hành chính 2.110 300 2.410 2.110 300 2.410 2.110 300 2.410

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.110 300 2.410 2.110 300 2.410 2.110 300 2.410

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Chi sự nghiệp kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 490 0 490 490 0 490 490 0 490
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Phụ lục I
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Đơn vị tính: Triệu đồng
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NỘI DUNG

340

Tổng số dự toán đă giao

341
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3.1 Lệ phí 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Phí 490 0 490 490 0 490 490 0 490

a
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp
450 0 450 450 0 450 450 0 450

b
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường
0 0 0 0 0 0 0 0

c
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường
40 0 40 40 0 40 40 0 40
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